LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, em xin gởi lời cám ơn sâu sắc đến Ban Giám Đốc, các Phòng, các Khoa, Quý Thầy, Cô Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy, hỗ trợ tích cực trong quá trình học tập của lớp TC134 suốt hai năm qua. Em cũng xin cảm ơn Khoa Xây dựng Đảng và Tư Tưởng Hồ Chí Minh, với sự quan tâm, giảng dạy, chỉ bảo chu đáo của quý Thầy Cô, đến nay chúng em đã hoàn tất các môn học và tổng hợp kiến thức để hoàn thành bài thu hoạch thực tế này.
Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc, các Phòng, Ban và nhân viên Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi đã tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn cho chuyến thăm quan thực tế tại Địa đạo Củ Chi cũng như cung cấp những tài liệu, tư liệu quý giá để viết bài thu hoạch này.

Xin chân thành cảm ơn đến Ban Giám Hiệu, các Phòng, các Khoa của Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng tạo điều kiện tốt nhất cho em trong quá trình học tập lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Trường hỗ trợ kinh phí cho chuyến đi thực tế tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi.
Em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Phạm Hữu Công - chủ nhiệm lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính TC134 đã luôn theo dõi, quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình cho em trong suốt hai năm học vừa qua.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Huỳnh Văn Sinh, đã trực tiếp cùng chúng em suốt chuyến tham quan thực tế và hướng dẫn tận tình chúng em hoàn thành bài thu hoạch.

	
	Củ Chi, ngày 12 tháng 12 năm 2017

Học viên
Huỳnh Ngọc Mai



XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

	
	Củ Chi, ngày ......  tháng ...... năm 2018



XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ 

(Nơi đoàn học viên đến nghiên cứu thực tế)

	
	Củ Chi, ngày ....... tháng ...... năm 2017
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A. MỞ ĐẦU
Củ Chi là một huyện ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh, có diện tích 435 km2 ​​cùng dòng sông Sài Gòn chảy qua. Củ Chi nằm về phía Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm Thành phố khoảng 65 km. Khi nói đến Củ Chi người ta nghĩ ngay đến địa danh “Củ Chi đất thép thành đồng” với di tích lịch sử nổi tiếng là Địa đạo Củ Chi với hệ thống đường hầm có độ dài khoảng 250km tỏa rộng chằng chịt trong lòng đất, là một công trình đánh giặc vĩ đại và độc đáo của nhân dân Việt Nam.

Địa đạo Củ Chi được bảo tồn tại khu vực Bến Dược, xã Phú Mỹ Hưng anh hùng là một trong ba di tích được xếp hạng đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh; là nơi thu nhỏ trận đồ biến hóa và sáng tạo của quân và dân Củ Chi trong cuộc kháng chiến lâu dài, ác liệt suốt 30 năm chống quân xâm lược để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, dựa vào hệ thống địa đạo này, quân và dân Củ Chi đã thiết lập được vùng căn cứ địa vững chắc trước cửa ngõ sào huyệt địch tại Sài Gòn và chiến đấu vô cùng anh dũng, làm nên những chiến công thần kỳ. 

Với tầm vóc chiến công của mình, địa đạo Củ Chi đã đi vào lịch sử đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam như một huyền thoại của thế kỷ 20 và trở thành một địa danh nổi tiếng trên thế giới. Địa đạo Củ Chi không mang dáng vẻ kỳ vĩ của những kỳ quan tồn tại hàng bao thế kỷ như Kim Tự Tháp, vườn treo Babilon, Angkor Wat… nhưng là một công trình vĩ đại, là một kỳ quan đánh giặc độc đáo có một không hai với khoảng 250 km đường hầm tỏa rộng như mạng nhện trong lòng đất, có các công trình liên hoàn với địa đạo như: Chiến hào, ụ, ổ chiến đấu, hầm ăn, ngủ, hội họp, sinh hoạt, quân y, kho cất dấu lương thực, giếng nước, bếp Hoàng Cầm … Địa đạo Củ Chi mang chiều sâu thẳm của lòng căm thù và ý chí kiên cường, bất khuất của “vùng đất thép”, một trong những biểu tượng rực rỡ Chủ nghĩa anh hùng của dân tộc Việt Nam.

Những sự tích có thật từ địa đạo đã vượt quá sức tưởng tượng của con người. Chỉ cần chui xuống một đoạn đường hầm, bạn sẽ hiểu vì sao nước Việt Nam nhỏ bé lại chiến thắng Đế quốc Mỹ - là một nước lớn và giàu có bậc nhất thế giới. Vì sao Củ Chi, mảnh đất nghèo khó lại đương đầu ròng rã suốt 21 năm với một đạo quân đông hơn gấp nhiều lần, thiện chiến, được trang bị vũ khí tối tân, phương tiện chiến tranh hiện đại. Trong cuộc đọ sức này, quân và dân Củ Chi đã chiến thắng oanh liệt.
Địa đạo Củ Chi là địa danh về nguồn lý tưởng cho các thế hệ học sinh, sinh viên, thanh niên, cán bộ công chức,viên chức, nhân dân Việt Nam… Nhằm bồi dưỡng, phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, thể hiện trách nhiệm “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Mỗi người Việt Nam trân trọng, có trách nhiệm bảo vệ nền hòa bình, độc lập của dân tộc, xây dựng đất nước phát triển. Đó cũng là lý do lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính TC134 chọn học tập thực tế tại Khu căn cứ Địa đạo Củ Chi.  
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Hình ảnh mặt cắt mô phỏng hệ thống địa đạo Củ Chi

B. NỘI DUNG

1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH KHU CĂN CỨ ĐỊA ĐẠO CỦ CHI
1.1. Xuất xứ địa đạo
Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954). Các chiến sĩ cách mạng ẩn náo dưới những căn hầm bí mật trong vùng địch hậu, được nhân dân che chở, bảo vệ. Hầm bí mật cấu tạo theo nhiều cách, nhưng chủ yếu là trong lòng đất, chỉ có một miệng lên xuống vừa lọt vai người và có lỗ thông hơi để thở. Khi đóng nắp miệng hầm lại, kẻ thù đi trên mặt đất khó phát hiện được căn hầm.

Người cán bộ sống trong vùng địch, ban ngày náu mình dưới hầm bí mật, ban đêm mới lên khỏi mặt đất, đi hoạt động.

Nhưng hầm bí mật có nhược điểm là khi bị phát hiện, dễ bị địch khống chế vây bắt hoặc tiêu diệt, bởi địch đông và lợi thế hơn nhiều. Từ đó người ta nghĩ rằng cần phải kéo dài căn hầm bí mật thành những đường hầm và trổ lên mặt đất bằng nhiều cửa bí mật để vừa trú ẩn vừa đánh lại quân địch, và khi cần, sẽ thoát khỏi chỗ nguy hiểm đến một nơi khác.

Từ đó, địa đạo ra đời mang một ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong hoạt động chiến đấu, công tác đối với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào vùng ven Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Ở Củ Chi, địa đạo có sớm nhất vào năm 1948 ở hai xã: Tân Phú Trung và Phước Vĩnh An. Lúc đầu chỉ có những đoạn ngắn cấu trúc đơn giản dùng để cất giấu tài liệu, vũ khí, trú ém cán bộ hoạt động trong vùng địch hậu. Về sau lan rộng ra nhiều xã. Từ năm 1961 đến năm 1965 cuộc chiến tranh du kích của dân nhân ở Củ Chi đã phát triển mạnh, gây cho địch những tổn thất lớn, góp phần đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ. Sáu xã phía bắc huyện Củ Chi đã hoàn chỉnh đường địa đạo “xương sống”. Sau đó, các cơ quan, đơn vị phát triển địa đạo nhánh ăn thông với đường “xương sống”, thành hệ thống địa đạo liên hoàn.

Bước sang thời kì chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam, địa đạo Củ Chi phát triển mạnh, nhất là đầu năm 1966, khi Mỹ dùng sư đoàn bộ binh số 1 “Anh cả đỏ” thực hiện cuộc hành quân lớn mang tên Crimp, càn quét, đánh phá vùng căn cứ, và tiếp theo, đưa sư đoàn 25 “Tia chớp nhiệt đới” đến lập căn cứ Đồng Dù, liên tiếp mở các cuộc càn quét, đánh phá ác liệt lực lượng cách mạng nơi đây.

Trước sức tấn công ác liệt của Mỹ - ngụy bằng cuộc chiến tranh hủy diệt dã man, Khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định và Huyện ủy Củ Chi đã lãnh đạo nhân dân và lực lượng võ trang quyết tâm bám trụ chiến đấu, tiêu diệt quân địch bảo vệ quê hương, bảo vệ vùng căn cứ cách mạng mang tính chiến lược quan trọng, là hướng tiếp cận và tiến công hiểm yếu đối với thủ đô ngụy Sài Gòn. Với khẩu hiệu “Một tấc không đi, một ly không rời”, bộ đội, dân quân du kích, cơ quan dân chính đảng cùng với nhân dân ra sức thi đua đào địa đạo, chiến hào, công sự suốt ngày đêm, bất chấp đạn bom, mưa nắng, tích cực xây dựng “xã ấp chiến đấu” thiết lập “vành đai diệt Mỹ” thành thế trận vững chắc bao vây, tiến công tiêu hao, tiêu diệt kẻ thù.

Phong trào đào địa đạo ngày càng phát triển rầm rộ, mạnh mẽ khắp nơi, trẻ già, trai gái nô nức tham gia kiến tạo đường hầm đánh giặc. Sức mạnh ý chí của con người đã chiến thắng khó khăn. Chỉ bằng phương tiện dụng cụ hết sức thô sơ là lưỡi cuốc và chiếc ki xúc đất bằng tre, quân và dân Củ Chi đã tạo nên công trình đồ sộ với hàng trăm km đường ngầm dọc ngang trong lòng đất, nối liền các xã ấp với nhau như một “làng ngầm” kỳ diệu. Chỉ riêng việc chuyển tải hàng vạn mét khối đất đem đi phi tang ở một nơi khác để giữ bí mật địa đạo, đã là chuyện vô cùng gian khổ, công phu và đầy sáng tạo. Có người hỏi khối lượng đất lớn đó giấu vào đâu  cho hết? Xin thưa, có nhiều cách: đổ xuống những hố bom ngập nước, đắp thành ụ mối, đổ ra đồng ruộng cày bừa, trồng hoa màu lên trên…chỉ một thời gian là mất dấu vết. Các gia đình ở khu vực “vành đai”, nhà nào cũng đào hầm, hào nối liền vào địa đạo, tạo thế liên hoàn để vừa bám trụ sản xuất, vừa đánh giặc giữ làng. Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi địa đạo là một pháo đài đánh giặc.
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Hình ảnh các đường dẫn nối thông các hầm trong hệ thống địa đạo
Đúng một năm sau cuộc càn Crimp, ngày 08 – 01– 1967, quân Mỹ mở cuộc hành quân Cedar Falls vào vùng “Tam giác sắt”, nhằm triệt phá căn cứ và tiêu diệt lực lượng cách mạng. Thời gian này hệ thống địa đạo đã đạt đến độ dài với tổng số khoảng 250 km. Địa đạo Củ Chi không mang tính thụ  động mà mang tính chủ động chiến đấu kết hợp với trận địa mìn trái dày đặt trên mặt đất, đã trở thành mối nguy hiểm thường nhật đối với địch trong suốt cuộc chiến tranh.

1.2. Cấu trúc địa đạo

Hệ thống địa đạo chạy ngoằn ngoèo trong lòng đất, từ đường “xương sống” (đường chính) tỏa ra vô số nhánh dài ngắn, ăn thông với nhau, hoặc độc lập chấm dứt tùy theo địa hình. Có nhiều nhánh trổ ra sông Sài Gòn, để khi bị tình thế nguy kịch, có thể vượt qua sông sang vùng căn cứ Bến Cát (Bình Dương).

Đường hầm không sâu lắm nhưng chống được đạn pháo và sức nặng của xe tăng, xe bọc thép, những đoạn nằm sâu chống được bom cỡ nhỏ. Có những đoạn được cấu trúc từ hai đến ba tầng (tầng trên gọi là “thượng”, tầng dưới gọi là “trầm”). Chỗ lên xuống giữa các tầng, có nắp hầm bí mật. Trong địa đạo có những nút chặn những điểm cần thiết để ngăn chặn địch hoặc chất độc hóa học do địch phun vào. Có những đoạn hẹp, phải thật gọn nhẹ mới chui qua được. Dọc theo đường hầm có lỗ thông hơi bên trên được ngụy trang kín đáo và trổ lên mặt đất bằng nhiều cửa bí mật. Vô số cửa được cấu trúc thành ổ chiến đấu, ụ súng bắn tỉa rất linh hoạt. Đây chính là chỗ bất ngờ với quân địch. Dưới những khúc địa đạo ở khu vực hiểm yếu, có đặt hầm chông, hố đinh, cạm bẫy…

Chung quanh cửa hầm lên xuống được bố trí nhiều hầm chông, hố đinh, mìn trái (gọi là tử địa), có cả mìn lớn chống tăng và mâm phóng bom bi chống máy bay trực thăng đổ chụp, nhằm tiêu diệt ngăn chặn quân địch tới gần.

Liên hoàn với địa đạo có các hầm rộng để nghỉ ngơi sau khi chiến đấu, mắc võng được. Có các nơi dự trữ vũ khí, lương thực, thực phẩm, nước uống, có giếng nước, bếp Hoàng Cầm (bếp giấu khói trong đất), hầm làm việc của các vị lãnh đạo, chỉ huy, hầm giải phẫu, nuôi dưỡng thương binh, hầm chữ A vững chắc cho phụ nữ, người già, trẻ em trú ẩn. Có những hầm lớn, mái lợp thoáng mát, bên trên ngụy trang khéo léo để hội họp, chiếu phim, biểu diễn văn nghệ…
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Hình ảnh mô phỏng hoạt động hàng ngày của các chiến sĩ ở Khu căn cứ địa đạo

Vào thời kỳ đánh phá ác liệt, mọi hoạt động của lực lượng chiến đấu và sinh hoạt của nhân dân đều “âm” xuống lòng đất. Trong điều kiện gian khổ vẫn cố gắng tạo ra cuộc sống bình thường, mặc cho trên mặt đất không ngớt bom đạn cày xới, lửa khói mịt mù… nhưng thực tế ở trong địa đạo hết sức gian khổ, là chuyện vạn bất đắc dĩ. Do cần bảo tồn lực lượng để chiến đấu lâu dài nên phải chấp nhận mọi sự khắc nghiệt vượt quá sự chịu đựng của con người. Bởi trong lòng đất đen tối, chật hẹp đi lại rất khó khăn, phần lớn đi khom hoặc bò. Đường hầm có nơi ẩm ướt và ngột ngạt do thiếu dưỡng khí, ánh sáng (ánh sáng chủ yếu là đèn cầy hoặc đèn pin). Mỗi khi có người ngất xỉu, phải đưa ra cửa hầm để hô hấp nhân tạo mới tỉnh lại. Vào mùa mưa, lòng đất phát sinh nhiều thứ côn trùng độc hại, nhiều nơi có cả rắn rết…Đối với phụ nữ, sinh hoạt càng khó khăn hơn. Có chị sinh con và nuôi con trong hầm địa đạo phải chịu biết bao cực khổ.

Đã thế, hàng trăm người lên xuống hằng ngày qua miệng hầm mà vẫn giữ bí mật cho địa đạo là chuyện hết sức phức tạp. Một cọng cỏ bị gãy, bị dính đất, một chiếc lá bị rách khác thường cũng phải sửa sang lại nếu không muốn bị địch phát hiện, tấn công.
2. CUỘC CHIẾN TỪ ĐỊA ĐẠO CỦ CHI, CHIẾN CÔNG VÀ TỔN THẤT
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Hình ảnh nắp hầm bí mật trong Khu căn cứ địa đạo

Ngay từ những ngày đầu, khi quân xâm lược Mỹ đổ quân vào đất Củ Chi, đã vấp phải sức kháng cự quyết liệt của chiến sĩ và đồng bào nơi đây. Địch bị thiệt hại về người và phương tiện chiến tranh trong các cuộc càn quét vùng giải phóng. Sau những bất ngờ, chúng nhận ra được các lực lượng chiến đấu đều xuất phát từ dưới đường hầm, các công sự và quyết tâm phá hủy hệ thống địa đạo lợi hại này. Kết hợp với hủy diệt đường hầm, triệt hạ căn cứ nhằm tiêu diệt và đánh bật lực lượng cách mạng ra xa, tạo vành đai an toàn để bảo vệ Sài Gòn, trung tâm đầu não guồng máy chiến tranh Mỹ - ngụy, đồng thời là thủ đô của chính phủ tay sai “Việt Nam Cộng hòa”.
Suốt trong một thời gian dài, địch liên tục tấn công đánh phá vùng căn cứ và hệ thống địa đạo hết sức khốc kiệt. Chủ yếu là năm thủ đoạn sau đây:
2.1. Dùng nước phá địa đạo
Trong một cuộc hành quân mang tên Crimp (Cái bẫy), từ ngày 08 tháng 01 đến ngày 19 tháng 01 năm 1966, Mỹ huy động tới 12.000 quân bộ kết hợp với không quân, xe tăng, pháo binh tấn công vùng giải phóng phía bắc Củ Chi. Địch dùng máy bơm nước vào lòng địa đạo, tưởng rằng đối phương sẽ bị ngợp nước phải trồi lên mặt đất. Khi phát hiện được miệng hầm ở những nơi xa sông Sài Gòn, chúng dùng trực thăng cẩu từng sitẹt nước đến dội vào địa đạo. Với thủ đoạn ấu trĩ này, địch không đạt được ý đồ do không đủ khả năng làm ngập địa đạo với lượng nước quá ít chỉ đủ thấm vào lòng đất. Theo tài liệu của địch, chúng chỉ phá hủy được 70 mét địa đạo, một số quá ít ỏi so với hệ thống đường hầm hàng trăm km. Ngược lại, trong suốt cuộc càn, quân Mỹ bị bộ đội, du kích đánh từ mọi phía cả ngày lẫn đêm, khiến cho 1.600 tên bị thương vong, 77 xe tăng và thiết giáp bị phá hủy, 84 máy bay bị bắn rơi. Đây là tổn thất lớn đối với quân Mỹ trong cuộc hành quân “Cái bẫy”. Nó chứng tỏ chiến tranh du kích nhân dân có khả năng đánh bại chiến tranh hiện đại của Mỹ.

Mặc dù bị thất bại, địch vẫn tiếp tục ý đồ phá hủy địa đạo. Chúng cho một số chuyên gia quân sự trực tiếp điều tra nghiên cứu hệ thống địa đạo Củ Chi, nhưng không đảm bảo điều kiện để điều tra kỹ lưỡng, cộng với đầu óc chủ quan, ỷ vào vũ khí hiện đại, nên không đem lại kết quả; các thủ đoạn tiếp theo, lần lược bị phá sản và chúng càng chuốc lấy thất bại nặng nề hơn.

2.2. Dùng đội quân “chuột cống” đánh địa đạo 
Trong cuộc hành quân Cedar Falls mệnh danh là “Bóc vỏ trái đất” mở màn từ ngày 08 – 01 – 1967, địch huy động 30.000 quân được yểm trợ tối đa xe tăng, thiếp giáp, pháo binh, không quân, đánh phá khốc liệt vào vùng “Tam giác sắt”, trong đó chúng đã san bằng thị tứ Bến Súc (Bến Cát) và triệt hạ nặng nề 6 xã phía bắc huyện Củ Chi nằm trên hệ thống địa đạo dày đặc.
Thực hiện cuộc hành quân lớn này, địch có tham vọng tiêu diệt Bộ Chỉ huy Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, cơ quan lãnh đạo của Khu ủy, tiêu diệt các đơn vị chủ lực của Quân khu, phá hủy vùng căn cứ và hệ thống địa đạo, xúc dân đi nơi khác, biến vùng này thành “Khu tự do hủy diệt”. Trên thực tế, Mỹ - ngụy đã làm thương vong 1000 người dân, gom 15.000 người dân khác vào các “ấp chiến lược”, đốt cháy, ủi phá 6000 căn nhà, cướp đi 5700 tấn lúa gạo…
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Trong cuộc càn, địch sử dụng đội quân “chuột cống” gồm 600 tên lính công binh được tuyển chọn những tên “nhỏ người” đặc trách phá hủy địa đạo.

Trước lúc mở cuộc càn quét, địch dùng “pháo đài bay” B.52 và máy bay phản lực dội bom kết hợp với pháo binh đánh phá liên tục cả tháng, nhằm “dọn bãi” cho trực thăng đổ quân và xe tăng, bộ binh tiến công vào vùng căn cứ. Chúng dùng cả bom Napalm đốt cháy hàng trăm ha rừng, vườn tược. Xe ủi sạch các khu rừng rồi dồn cây lại, tưới xăng đặc đốt cháy.

Bọn “chuột cống” mỗi tốp 4 tên, 2 tên ở trên, 2 tên chui xuống địa đạo (nơi chúng phát hiện được do đối phương đã chuyển sang vị trí khác) trang bị mặt nạ phòng độc, súng tiểu liên cực nhanh, dao găm, cây thuốn sắt, máy thổi lùa chất độc, đèn pin….Gặp các ngã ba đường hầm, chúng đặt mìn vào đấy, đưa dây điện lên trên mặt đất rồi “điểm hỏa” cho mìn nổ phá tung địa đạo.

Bằng phương pháp này, địch phá sập một số đoạn ngắn địa đạo, nhưng không thấm vào đâu so với hàng trăm km đường hầm chằng chịt nhiều tầng, nhiều ngõ ngách liên hoàn với nhau.

Thủ đoạn dùng công binh đánh phá địa đạo bị thất bại.

Trong cuộc phá càn này, các lực lượng chiến đấu và nhân dân đã bám trụ kiên cường, đánh trả quyết liệt, bảo vệ được Bộ Chỉ huy, các đồng chí lãnh đạo Khu ủy và phần lớn vùng căn cứ. Địch đi tới đâu cũng bị các chiến sĩ từ các ụ chiến đấu và giao thông hào đánh tới tấp bằng mọi hình thức, mọi thứ vũ khí. Tại khu ngã ba Bến Dược (khu di tích hiện nay), chỉ một đội du kích với 9 chiến sĩ, trong đó có 1 nữ y tá, đã bám địa đạo liên tục nhiều ngày, diệt 107 tên địch, bắn cháy xe tăng của chúng.

Cuộc hành quân Cedar Falls bị tổn thất nặng hơn gấp đôi cuộc càn Crimp và phải chấm dứt sớm hơn dự tính (chỉ diễn ra có 20 ngày). Những quả “mìn gạt” do anh hùng Tô Văn Đực sáng chế được sử dụng khắp các trận địa, đã góp phần tiêu diệt hàng trăm xe cơ giới và nhiều trực thăng, bộ binh Mỹ, đẩy lùi bước chân tội ác của quân thù.

Tính chung toàn bộ cuộc càng Cedar Falls, địch tổn thất 3500 tên, 130 xe tăng, xe bọc thép, 28 máy bay. Mục tiêu của Mỹ không đạt được, như Tướng A. Nasen thú nhận một phần: “Cuộc điều tra cho biết ngay sau khi quân của chúng ta chưa rút khỏi vùng “Tam giác sắt” thì Việt Cộng đã đột nhập vào từ trước rồi”. Rốt cuộc Mỹ phải chua chát thú nhận: “… Không thể phá hủy được địa đạo vì nó không những quá sâu mà còn vô cùng ngoắt ngoéo, ít chỗ nào thẳng… Đánh bằng công binh không hiệu quả… và rất khó tìm cửa hầm để xuống địa đạo…”.
2.3. Dùng chó Becgie đánh phá địa đạo 
Trong các cuộc càn quét, lính Mỹ sử dụng chó Becgie dẫn đường săn lùng phát hiện địa đạo. Khoảng 3000 con được huy động vào chiến trường Củ Chi, Bến Cát. Giống chó này của Tây Đức, đánh hơi người rất giỏi và được huấn luyện “nghiệp vụ” trước khi sang Việt Nam.

Thủ đoạn dùng quân khuyển gây khó khăn nguy hiểm cho bộ đội và du kích, vì hơi người bốc lên các lỗ thông hơi và miệng hầm khiến chó rất dễ tìm ra. Thời gian đầu, du kích bắn chết chó, làm địch phát hiện, tập trung đánh phá. Về sau, các chiến sĩ tán nhuyễn ớt khô trộn với bột tiêu rắc vào các lỗ thông hơi, nhưng không ổn vì chó hít phải tiêu ớt ho sặc sụa khiến địch phát hiện được địa đạo. Công việc chóng chó trở nên phức tạp. Các đơn vị phát động nhân dân hiến kế trừ chó, cuối cùng đã tìm ra cách vô hiệu hóa đội quân khuyển đông đảo, lợi hại này. Theo tài liệu công bố, trong các chiến dịch dùng chó đánh địa đạo Củ Chi, 300 con chó bị chết bệnh và bị du kích bắn chết. Như vậy thủ đoạn dùng chó Becgie để phát hiện đánh địa đạo của quân Mỹ bị thất bại.
2. 4. Dùng xe cơ giới ủi phá địa đạo 
Đây là thủ đoạn hết sức ác liệt, chúng huy động hàng trăm xe tăng và xe cơ giới có mã lực lớn xúc đứt từng khúc địa đạo. Xe ủi tới đâu quân Mỹ thổi chất độc hóa học vào lòng hầm, đồng thời dùng loa phóng thanh kêu gọi đối phương ra hàng. Có trường hợp hi hữu, chúng xúc nguyên cả căn hầm bí mật hất lên mặt đất mà không biết bên trong có người trú ẩn. Đến tối, người chiến sĩ trong hầm bí mật thoát ra…
Trong những ngày này, mặc cho quân Mỹ phối hợp với các binh chủng tấn công dữ dội, các lực lượng cách mạng vẫn trụ trong đường hầm, sinh hoạt chiến đấu, tiêu hao nhiều binh hỏa lực của chúng.

Không đạt được kết quả như mong muốn, địch phải bỏ chiến thuật này, bởi vì không thể nào đủ khả năng ủi phá hết địa đạo trong điều kiện bị bộ đội và du kích đánh trả cả ngày lẫn đêm.
2.5. Gieo cỏ phá địa hình 
Địch còn dùng nhiều thủ đoạn phá đường hầm và căn cứ, nhưng đáng kể nhất là thủ đoạn gieo cỏ phá địa hình.

Chúng dùng máy bay rải xuống một giống cỏ kỳ lạ, nhân dân Củ Chi quen gọi là “cỏ Mỹ”. Loại cỏ này gieo xuống, gặp mưa phát triển nhanh không tưởng, chỉ một tháng sau đã cao tới 2 - 3 mét, thân to bằng chiếc đũa và sắc. Các cây cỏ khác bị chúng lấn át không lên nổi. Cỏ Mỹ mọc thành rừng gây khó khăn cho việc đi lại, cơ động chiến đấu, nhưng lại rất dễ cho địch phát hiện mục tiêu từ trên máy bay, để bắn phá.

Đến mùa khô, cỏ Mỹ úa vàng rồi khô hết như rơm. Máy bay phóng hỏa tiễn hoặc ném bom, bắn pháo khiến rừng cỏ khô rừng rực bốc cháy, đất trơ ra, các bãi mìn của du kích bị phát nổ, hầm chông bị cháy… Các đơn vị, cơ quan không còn địa hình để ẩn náu, lúc đi để lại dấu chân trên lớp tro than. Địch theo dấu vết vào tận cửa hầm để đánh phá. Tuy nhiên, thủ đoạn gieo cỏ phá địa hình cùng chịu chung số phận với các thủ đoạn nêu trên. Bởi vì màu xanh bất tử của ruộng vườn Việt Nam vẫn vượt lên bao trùm các vùng căn cứ. Các lực lượng cách mạng vẫn bám vào lòng đất Củ Chi. Và từ hệ thống địa đạo, lại xông lên hợp lực với nhân dân đồng loạt tấn công vào hang ổ kẻ thù tại Sài Gòn trong mùa Xuân năm 1968, đánh chiếm hầu hết các mục tiêu trọng yếu của Mỹ - ngụy như Dinh Độc Lập, Đại Sứ quán Mỹ, Đài phát thanh, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Hải quân ngụy, sân bay Tân Sơn Nhất…
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Hình ảnh phục dựng phòng họp chỉ huy trong Khu căn cứ địa đạo

Từ sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, hình thái chiến trường có nhiều thay đổi. Địch thực hiện chiến thuật “quét và giữ”, liên tục mở các cuộc hành quân phản kích ác liệt càn quét đánh phá vùng giải phóng Củ Chi, hòng đánh bật lực lượng cách mạng ra xa, tạo vành đai an toàn bảo vệ Sài Gòn. Địa đạo được cũng cố và phát triển tạo thế bám trụ vững vàng cho các lực lượng áp sát vùng ven đô, giữ vững địa bàn, lập thế trận mới chuẩn bị cho thời cơ giải phóng Sài Gòn sau này.

Cho tới mùa Xuân 1975, nhiều cánh quân lớn của Quân đoàn 3 và nhiều đơn vị chủ lực, địa phương tập kết từ đây tiến vào giải phóng thị trấn Củ Chi và dinh lũy cuối cùng của địch tại Sài Gòn, kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, vào lúc 11 giờ ngày 30 – 4 – 1975.

2.6. Chiến công và tổn thất
Bằng cuộc chiến tranh dân nhân vô cùng phong phú và sáng tạo, qua hai mươi mốt năm chiến đấu kiên cường, quân và dân Củ Chi đánh 4.269 trận lớn nhỏ, thu 8.581 súng các loại, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 22.582 tên địch (có hơn 10.000 tên Mỹ, 710 tên bị bắt), phá hủy trên 5.168 xe quân sự (phần lớn là xe tăng và xe bọc thép); bắn rơi và đánh hỏng  256 máy bay (chủ yếu là trực thăng), bắn chìm và cháy 22 tàu xuồng chiến đấu, phá hủy và bức rút 270 lượt đồn bót.

Củ Chi được Mặt Trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu: CỦ CHI ĐẤT THÉP THÀNH ĐỒNG.  Được Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hai lần tuyên dương danh hiệu: ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN.
Tính đến nay, toàn huyện Củ Chi được tuyên dương: 19 xã Anh hùng, 39 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 1277 bà mẹ Việt nam Anh hùng, 1800 người được phong dũng sĩ. Được tặng thưởng hai Huân chương Thành đồng Tổ quốc và trên 500 Huân chương Quân công, Chiến công các hạng cho các tập thể và cá nhân.

Lập nên những chiến tích vinh quang, Củ Chi đã chịu nhiều hy sinh to lớn: Sơ bộ thống kê trong toàn huyện đã phải chịu: 50.454 trận càn quét; có 10.101 dân thường bị chết; trên 10.000 cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng quê hương; có 28.421 nóc nhà bị cháy; 20.000 ha ruộng rẫy và rừng bị phá…
Chiến tranh đã để lại hậu quả nặng nề đối với Củ Chi, nhất là những mất mát đau thương về người và tình trạng đói nghèo trong nhiều năm sau ngày giải phóng.

Ngày nay, những “Vùng Trắng” đã hồi sinh mãnh liệt. Trên sống lưng Địa đạo năm xưa là ruộng đồng xanh tươi và những xóm làng sầm uất đông vui. Những công trình phục vụ đời sống dân sinh đang mọc lên khỏa lấp những thương tích chiến tranh. Củ Chi đang đổi mới, đi lên Chủ nghĩa xã hội, với cơ cấu nông nghiệp vững chắc, là một trong những vùng lúa, thực phẩm trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là pháo đài quân sự bảo vệ vững chắc Thành phố ở vùng cửa ngõ phía Tây bắc.

3. CẢM NGHĨ BẢN THÂN SAU CHUYẾN THỰC TẾ

Huỳnh Thị Thúy Phương
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BÀI THU HOẠCH:

CẢM NHẬN SÂU SẮC NHẤT SAU CHUYẾN ĐI CỦ CHI

Địa đạo Củ Chi có hai điểm:
    Địa đạo Bến Dược: Căn cứ Khu ủy & Quân khu Sài Gòn – Gia Định được bảo tồn tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh.Địa đạo Bến Đình: căn cứ Huyện ủy huyện Củ Chi được bảo tồn tại ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh. Lần này chúng tôi đến thăm khu địa đạo Bến Dược.Sau khi thăm đền Bến Dược chúng tôi đến khu tái hiện căn cứ kháng chiến. đến đó rồi tôi mới hiểu tại sao ngay một huyện ven đô lại tồn tại một khu căn cứ cách mạng anh hùng như vậy. sau chuyến đi, tôi cứ bị ám ảnh bởi những gì mình được nhìn thấy tại địa đạo Củ Chi, cha ông ta đã làm được những chuyện phi thường.
1. Họ sinh là những nông dân hiền lành và chân chất:
Đầu tiên, khi bước vào thăm đền, điều đầu tiên khiến tôi cảm thấy bị choáng ngợp chính là những dòng tên các anh hùng liệt sĩ trên 3 vách tường trong đền. những dòng chữ chi chít ghi tên và năm sinh, năm hi sinh của các anh, các chị, các mẹ cứ hằn mãi trong tâm trí tôi. ở đó có tới hơn 4 nghìn liệt sĩ, có người tuổi đời chỉ mới 15, họ đã hiến dâng cả tuổi xuân cho non sông đất nước để chính chúng tôi, tuổi trẻ hôm nay được thanh bình hạnh phúc. 

Sau đó chúng tôi đến thăm khu tái hiện căn cứ kháng chiến, tất cả khiến cho tôi càng thêm cảm phục những trái tim và khối óc phi thường của nhanh dân ta. Các chú cán bộ hướng dẫn chúng tôi đến thăm lần lượt từng gia đình, mỗi gia đình mang một nếp sống riêng nhưng nhìn chung tất cả đều rất mộc mạc, điều kiện sống hết sức vất vả. không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác rất thân thuộc khi bước vào những căn nhà ấy, có một cảm giác rất thân quen, vì đó chính là nếp sống của gia đình tôi, từng góc nhà tạo cảm giác rất gần gũi, thân thuộc. Các chiến sĩ chính là những người nông dân lương thiện, cuộc sống thật khiến tôi như chạm vào quá khứ, chạm vào công cuộc kháng chiến kiên cường của nhân dân vùng đất thép. Mỗi nếp nhà đều có hầm tránh đạn, đâu đó trong làng tôi thấy có người vót chông, mỗi người một việc, các chiến sĩ chế tạo vũ khí, các em nhỏ chăn trâu, cuộc sống diễn ra thật thanh bình, có vườn rau, ao cá. các chiến sĩ được sinh ra từ những người nông dân chân chất, yêu làng, yêu đất. Trong làng có trường học, có đài phát thanh, có chợ, Củ Chi cũng bình yên như bao nhiêu làng quê khác của Việt Nam, chỉ khác là ở đó, những con người đã biến thành những anh hùng. Họ trồng rau, nuôi heo, chài lưới, chăn trâu, hái rau, bắt cá, nhưng họ cũng vót chông, chế tạo vũ khí, cho con em mình kí tên tham gia thực hiện nghĩ vụ với non sông. Cả một lực lượng chiến sĩ anh dũng ở đó đã được chở che bởi tinh thần yêu nước của nhân dân. Họ là những anh hùng chân đất.

2. Họ là những kĩ sư tài ba:  
 Địa đạo Củ Chi cách Thành phố Hồ Chí Minh 70 km về phía Tây Bắc. Đây là nơi thu nhỏ trận đồ biến hóa của quân và dân Củ Chi trong cuộc kháng chiến lâu dài ác liệt suốt 30 năm chống kẻ thù xâm lược giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, là một công trình kiến trúc độc đáo, nằm sâu trong lòng đất, có nhiều tầng, nhiều ngõ ngách như mạng nhện, có nơi ăn ở, hội họp và chiến đấu với tổng chiều dài hơn 200 km.

   Những sự tích có thật từ địa đạo đã vượt quá sức tưởng tượng của con người. Chỉ cần chui xuống một đọan đường hầm, bạn sẽ hiểu vì sao nước Việt Nam bé nhỏ lại chiến thắng kẻ thù là một nước lớn và giàu có bậc nhất. Vì sao Củ Chi, mảnh đất nghèo khó lại đương đầu ròng rã suốt 21 năm với một đạo quân hơn gấp bội, thiện chiến, được trang bị vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại, tối tân. Trong cuộc đọ sức này, nhân dân Củ Chi đã chiến thắng oanh liệt.   Dựa vào hệ thống đường hầm, công sự, chiến hào, chiến sĩ và đồng bào Củ Chi đã chiến đấu vô cùng anh dũng, lập nên những chiến công thần kỳ. Quân xâm lược Mỹ lần đầu vào đất Củ Chi gặp phải sức kháng cự quyết liệt từ các địa đạo trong vùng căn cứ hiểm yếu, đã phải thốt lên: “Làng ngầm”, “Mật khu nguy hiểm”, “Việt cộng không thấy đâu mà đâu đâu cũng có”….(theo http://www.cuchitunnel.org.vn) từ những tư liệu trích dẫn trên dễ dàng thấy được địa đạo Củ Chi đã trở thành huyền thoại không chỉ đối với người Việt mà còn là nỗi kinh hoàng của bọn thực dân xâm lược.. cả một thế  giới sống tồn tại dưới lòng đất với đầy đủ phòng giải trí, phòng ăn, phòng họp, trại cứu thương, ….tất cả được nối kết bằng hệ thống đường chằn chịt hơn 200km đường hầm đã tạo ra một căn cứ vững chắc cho những “chiến binh” chân đất của vùng đất anh hùng. . “Địa đạo được đào trên một khu vực đất sét pha đá ong nên có độ bền cao, ít bị sụt lở.” (http://vi.wikipedia.org) Đường hầm sâu dưới đất từ 3 - 8m, chiều cao chỉ đủ cho một người đi lom khom.Tầng một cách mặt đất 3m, chống được đạn pháo và sức nặng của xe tăng, xe bọc thép. Tầng 2 cách mặt đất 5m, có thể chống được bom cỡ nhỏ. Còn tầng cuối cùng cách mặt đất 8-10m hết sức an toàn. Ðường lên xuống giữa các tầng hầm được bố trí bằng các nắp hầm bí mật. Bên trên nguỵ trang kín đáo, nhìn như những ụ mối đùn, dọc đường hầm có lỗ thông hơi. Liên hoàn với địa đạo có các hầm rộng để nghỉ ngơi, có nơi dự trữ vũ khí, lương thực, có giếng nước, có bếp Hoàng Cầm, có hầm chỉ huy, hầm giải phẫu... Còn có cả hầm lớn, mái lợp thoáng mát, nguỵ trang khéo léo để xem phim, văn nghệ. Cả hơn 200km đường hầm được đào trong suốt mười mấy năm, đó là thành quả của những con người tuy bé nhỏ mà lại không hề bé nhỏ. Nhờ vào sự thông minh sáng tạo mà các chiến sĩ đã tạo ra cả một thế giới ngầm, thế giới đã làm điên đảo bọn thực dân: “Củ Chi còn thì Sài Gòn mất” và thật là Sài Gòn đã mất khi bọn thực dân đã rất cố gắng vẫn không thể xóa sổ được vùng đất thép. Có đi xuống địa đạo mới thấy cuộc sống ở đó thiếu thốn nhiều thứ, ẩm thấp, thiếu ánh sáng, thiếu không khí, nhưng tất cả không thế khuất phục được những chiến sĩ cách mạng và nhân dân ta, trong suốt hơn 20 năm kháng chiến chống thực dân.Hệ thống đường hầm Củ Chi đã trở thành 1 trong năm đường hầm trứ danh thế giới. không chỉ có hệ thống hầm ngầm mà cả những tiện nghi sinh hoạt cũng thể hiện tư chất thông minh sáng tạo của con người Việt Nam. Sống dưới lòng đất, xưởng cơ khí vẫn đàm bảo rèn được vũ khí, những lò rèn thô sơ được đào ngầm xuống đất, được thổi gió bằng hệ thống tay cầm, bếp Hoàng Cầm lại một lần nữa khẳng định óc sáng tạo trong giai đoạn kháng chiến gian khổ. Sáng tạo nhằm cải thiện điều kiện sống thiếu thốn khó khăn, không chỉ vậy trong cả cách đánh giặc cũng sáng tạo không kém. Trong hoàn cảnh điều kiện vũ khí thiếu thốn, lực lượng không được huấn luyện tinh nhuệ, nhân dân vùng đất thép đã chọn cách đánh riêng của mình. Hầm chông, bẫy chông, vũ khí tự chế đã làm kinh hoàng biết bao quân Pháp. Chông tre, chông sắt đều là tự chế, được tạo ra bằng phương pháp thủ công, được đặt và ngụy trang khéo léo đã cản được bước chân thù vào khu căn cứ…. Con người đã chứng minh được rằng họ không hề bé nhỏ,và cho dù Việt Nam là một quốc gia nhỏ nhưng điều đó không có nghĩa là quốc gia đó, dân tộc đó không làm được những điều vĩ đại. 

 cuộc sống tái hiện khiến tôi cảm thấy vừa tự hào vừa cảm phục những thế hệ cha anh của mình. Tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước đã khiến những con người bình thường có thể làm được những việc phi thường. không chỉ có thế, trong khu kháng chiến, cong tác tư tưởng cũng hết sức được chú trọng, đài phát thanh giải phóng luôn cập nhật thông tin kháng chiến trên cả nước, trường học cũng được mở để dạy chữ, nâng cao được dân trí, khai sáng cho người dân sẽ giúp cho nhận thức được nâng cao, từ đó tinh thần yêu nước và căm thù giặc ngoại xâm ngày càng cao. Và mặc dù điều kiện sống và chiến đấu hết sức thiếu thốn nhưng không vì thế mà mất hết niềm tin vào cuộc sống, không vì thế mà sự sống không nảy nở trên những mảnh đất khô cằn.

3. Và họ giàu tình yêu cuộc sống:Trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy ta vẫn thấy được tình yêu cháy lên trong từng trái tim. Quanh những nếp nhà luôn có vườn rau, giàng cây say trái, bầy lợn, con trâu được chăm chuốt yêu thương, họ cũng là những người bình thường và họ cũng mong muốn cuộc sống hết sức bình thường. từ trong tuyến lửa, từ trong bom đạn họ vẫn mong muốn một điều, chính vì điều đó họ đã chiến đấu cả cuộc đời mình: cuộc sống thanh bình. Từ trong lòng đất vẫn có phòng đọc báo, phòng chơi cờ, phòng giải trí cho các chiến sĩ. Có lẽ chính sự lạc quan đó đã giúp họ có thêm sức mạnh kiên trì bám trụ trong suốt hơn 20 năm. Không chỉ có thế, không chỉ có tình yêu mà sự sống cũng nảy nở từ trong bom đạn. một bước tranh ghi lại cảnh một gia đình đã làm sáng lên trong tôi một niềm vui, một niềm tin, tin rằng chiến thắng là điều tất yếu vì không có điều gì có thể hủy diệt được sự sống từ mảnh đất này. Hình ảnh ghi lại cảnh hai vợ chồng đang chơi với đứa con thơ mới sinh, người vợ bế con ngồi trên võng, người chồng bắt ghế ngồi bên cạnh, hạnh phúc tràng trên khuôn mặt họ. con phòng hạnh phúc của họ là xác một chiếc máy bay. Đúng là không gì có thể vùi dập được niềm tin vào cuộc sống, không gì có thể tiêu diệt được khát khao mãnh liệt của con người. và đúng như những gì chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong bản tuyên ngôn độc lập “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc(Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ)……tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do……Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!

Đây là một trong những bài thơ tôi nhớ nhất mỗi khi nhắc đến Việt Nam thân thương. Có lẽ một phần vì bài thơ đã thực sự thổi vào lòng mỗi đứa con của quê hương một lòng yêu nước da diết và sâu đậm, và cũng một phần vì từng câu thơ ấy thốt lên thật vang dội, phản ánh cả một quãng đường phát triển của một dân tộc hào hùng. Đó là thời gian đồng bào ta đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong những cơn hoạn nạn; đó là thời gian chúng ta không bao giờ nản lòng trước sự nghèo đói, lạc hậu và ngu dốt; đó cũng là thời gian chúng ta luôn kiên quyết đánh đuổi quân xâm lược vì sự tự do, độc lập của nước nhà. Chính vì lẽ ấy mà ngay từ buổi sinh hoạt công dân đầu tiên, tất cả tân sinh viên Bách Khoa chúng tôi đã có một dịp ghé thăm một trong những thành quả đầy tự hào của dân tộc vào thời chống Mỹ - một con đường huyền thoại ẩn nấp sâu dưới lòng đất - đó chính là địa đạo Củ Chi.

Cuộc hành trình ấy bắt đầu từ khi mặt trời vừa ló ra những tia sáng đầu tiên của một ngày mới. Không khí khi đó tràn ngập bao cảm xúc, và dường như chìm đắm vào một không gian đầy áp tiếng nói cười sôi nổi của những tân sinh viên Bách Khoa. Họ gặp nhau với những ánh mắt lạ lẫm nhưng đầy thích thú. Thế rồi, dù chưa hề quen biết, họ trò chuyện với nhau thật thân mật và vui vẻ. Nhìn họ như thế, tôi cũng cảm thấy phấn khởi hơn. Trong thâm tâm tôi cũng hy vọng đây sẽ là một chuyến đi đầy hứa hẹn với những điều thú vị.
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Sinh viên trường Đại học Bách Khoa tham quan địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi, TP.HCM)
Buổi đầu tiên nào tôi cũng mong như thế, phải chăng điều đó sẽ mang lại may mắn cho tôi sau này? Trong vài phút suy nghĩ ấy, tôi chợt nhận ra đoàn xe của mình cũng đã đầy đủ người và chuẩn bị khởi hành. Từng dòng người đi qua làm tôi bỗng hơi hồi hộp. Thế rồi cũng đến đoàn xe thứ năm của chúng tôi. Những bước chân lần lượt len qua hàng người đông đúc trong sân và cuối cùng kết thúc ngay tại một chiếc xe buýt màu xanh thẫm. Trước đoàn xe của chúng tôi là một chị sinh viên cũng mặc một chiếc áo xanh. À, đó là màu của đội công tác xã hội trường Đại học Bách Khoa đây mà! Có lẽ đó là đội trưởng của xe số năm. Tôi nghe bảo con gái Bách Khoa bị ví như “củi sắn lùi”, nhưng khi gặp chị, tôi thiết nghĩ điều đó không hoàn toàn đúng. Chị có một khuôn mặt hình trái xoan với một làn da trắng không tì vết. Thêm vào đó là một nụ cười tỏa nắng và ánh mắt mãnh liệt của tuổi trẻ đầy hoài bão, nhiệt huyết. Tuy nhiên, một trong những điều tôi thích nhất ở chị đó chính là sự chăm sóc nhiệt tình của một đàn chị đối với những đứa tân sinh viên chúng tôi. Đến lúc điểm danh, chị gọi to tên từng người một để điểm danh lên xe. Khi đến tên mình, tôi hấp tấp vào xe và chọn ngay một hàng ghế ở phía sau để ngồi. Cũng khi ấy, tôi đã tìm được một người bạn đồng hành với tôi trong suốt chuyến đi này.

Sau đó, từng chiếc xe lần lượt lăn bánh và khởi hành cho buổi tham quan địa đạo Củ Chi. Chặng đường đi khá dài, tôi mẩm chắc cũng khoảng hơn hai tiếng đi xe mới đến nơi. Dọc đường đi, tôi trò chuyện với cô bạn mới quen thật vui vẻ. Điều làm tôi bất ngờ nhất chính là cô bạn ấy cũng từng học chung trường phổ thông với tôi, và có lẽ vì thế mà hai chúng tôi nói chuyện khá “hợp gu”. Cũng được một lúc, chúng tôi đã chạm đến bước đầu tiên của chuyến đi.
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Sinh viên trường Đại học Bách Khoa dâng hương tại đền Bến Dược (huyện Củ Chi, TP.HCM)
Từng đoàn nối nhau xếp hàng thật nhanh và sau đó, chúng tôi bắt đầu bước vào khu địa đạo Củ Chi. Không khí xung quanh chợt khác hẳn - có vẻ mát dịu và ẩm ướt hơn so với ở ngoài bến xe. Thật thú vị vì tôi rất thích kiểu thời tiết này. Nó làm tôi không còn thấy khó chịu và nóng bức nữa, mặt khác, nó khiến tôi trở nên hòa mình hơn vào khung cảnh xung quanh. Đó là một cánh rừng bạt ngàn với những thân cây kì lạ. Có những loại cây vươn mình lên thẳng tắp để đón lấy ánh mặt trời, che khuất cả những thân cây uốn lượn phía dưới. Đối với những loại cây thấp ấy, chúng cong mình thành nhiều hình dạng khác nhau; có lúc tôi lại tưởng như đó chính là những cây xích đu đong đưa qua lại như một chỗ dừng chân của các anh chiến sĩ ngoài mặt trận. Bên cạnh những thân cây xanh mướt ấy là một còn đường hẹp ở ngay giữa khu địa đạo. Chúng tôi đi trên con đường ấy để đến địa điểm đầu tiên: đó là một căn phòng dùng để thuyết minh về khu vực này.

Khu vực này là một hệ thống phòng thủ trong lòng đất ở huyện Củ Chi, cách TP. HCM 70 km về hướng Tây - Bắc. Hệ thống này được Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đào trong thời kỳ chiến tranh Đông Dương và chiến tranh Việt Nam. Hệ thống địa đạo bao gồm bệnh xá, nhiều phòng ở, nhà bếp, kho chứa, phòng làm việc, hệ thống đường ngầm dưới lòng đất. Hệ thống địa đạo dài khoảng 200 km và có các hệ thống thông hơi vào các vị trí các bụi cây. Địa đạo Củ Chi được xây dựng trên vùng đất được mệnh danh là "đất thép", nằm ở điểm cuối đường mòn Hồ Chí Minh. Trong Chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã sử dụng hệ thống địa đạo này để tấn công vào Sài Gòn.

Tiếp nối những lời thuyết minh của một chị đại diện bên địa đạo, đó là một đoạn phim ngắn về khu vực này. Có thể nói đoạn phim gần như đã lột tả hầu hết sự thật về một cuộc chiến tranh tàn khốc. Tôi cảm thấy mình như đang sống trong những thước phim ấy, thật sinh động và mạnh mẽ. Ngay khi đoạn phim kết thúc cũng là lúc chúng tôi đi tiếp đến chặng thứ hai của khu vực này: đường hầm địa đạo. Thoạt đầu, tôi cứ đinh ninh rằng nó sẽ không đến nỗi chật hẹp.

Tuy nhiên, cứ hết ngõ này lại đến ngõ khác, thỉnh thoảng tôi lại nghe tiếng rột roạt của chiếc cặp tôi mang theo ma sát với cạnh đường hầm. Có những lúc khom người đi, toàn thân tôi đau nhức cả, mặc dù đường hầm chỉ dài khoảng 40m. Sau khi bước ra khỏi đường hầm, tôi và cô bạn mới quen dường như quá mệt mỏi. Ấy vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục chuyến tham quan để tìm đến nhiều thứ mới mẻ hơn nữa. Câu “đi một đằng học một sàng khôn” có lẽ áp dụng rất đúng trong buổi tham quan này. Càng tìm hiểu, tôi càng cảm thấy thú vị hơn; qua đó, tôi thấy đất nước mình thật hùng vĩ và đâu đó trong tôi lại nhóm lên một lòng yêu nước da diết.

Cảm xúc ấy như được dâng trào khi chúng tôi đến viếng thăm đền Bến Dược - Củ Chi. Đó là khu vực tưởng niệm những anh hùng của Việt Minh và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trong Chiến tranh Đông Dương và Chiến tranh Việt Nam. Đền được khởi công xây dựng vào ngày 19/5/1993 nhân kỷ niệm ngày sinh lần thứ 103 của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quần thể của khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Ngôi đền có một kiến trúc khá truyền thống mang đậm chất văn hóa Việt Nam, bao gồm năm phần: cổng tam quan, nhà văn bia, đền chính, tháp và hoa viên. Được thết kế theo phong cách cổ truyền của dân tộc với các hàng cột tròn, trên lợp ngói âm dương, cổng có hoa văn, họa tiết, mái cong của những cổng đình làng nhưng được cách tân bởi những vật liệu mới.

Chính giữa cổng tam quan là biển đề: Đền Bến Dược và trên các thân cột là những câu đối của nhà thơ Bảo Định Giang. Tiếp đến chính là nhà văn bia. Trên đó có tấm bia đá khắc bài thơ của nhà thơ Viễn Phương, đây được xem là bản hùng ca về đất và người Củ Chi vực dậy lòng tự hào dân tộc, tự hào về quá khứ hào hùng của cha anh. Bản hùng ca giáo dục thế hệ trẻ với ngôn từ giàu sức biểu cảm, hào hùng và là một trong những bài văn bia được rất nhiều du khách khi đến nơi đều ghi chép lại.

Bước vào đền chính, ngôi đền này lại mang cho chúng tôi một cảm giác hoàn toàn khác lạ: đó là những giây phút thật nghiêm trang và tĩnh lặng. Trong đó, giây phút mặc niệm làm tôi hoài niệm nhất, có lẽ vì đó là lúc tất cả chúng tôi đều im lặng và để cho dòng thời gian quay ngược về những cuộc kháng chiến gian khổ của ông cha ta, về nơi mà một đất nước tự do đã được đặt nền móng đầu tiên, bắt đầu một chuyến đi lịch sử huyền thoại của chính nó. Và sau khi giây phút ấy đã qua, tôi vẫn còn đọng lại trong lòng một cảm xúc khó tả. Chính cảm xúc ấy đã được dâng trào qua vài lời phát biểu của một người thầy đã tận tụy với trường Đại học Bách Khoa bao nhiêu năm trời. Đó là những lời tâm sự chân thật nhất, những lời chúc tốt nhất mà tôi đã từng nghe. Tôi chợt nhận ra rằng bước vào ngưỡng Đại học chỉ là một sự khởi đầu, kết quả là thứ chúng ta phải phấn đấu học tập mới có thể đạt được. Vì vậy, tôi cũng tự nhủ với bản thân cần phải nỗ lực học hành để sau này góp phần làm đất nước trở nên tươi đẹp hơn, cũng như những gì thầy nhắn nhủ.

Đến đây, một chặng đường dài của chuyến đi dường như khiến chúng tôi mệt lả người. Vì thế, địa điểm tiếp theo chính là những trò chơi vui nhộn và thú vị của đội Công tác Xã hội. Đó là nơi diễn ra những hoạt động của Đoàn hội, trong đó có rất nhiều anh chị tổ chức nên buổi đi chơi này. Những niềm vui tiếp nối nhau làm chúng tôi quên đi những sự mệt nhọc, không những thế, chúng còn giúp chúng tôi lấy lại tinh thần sảng khoái dưới trời nắng oi bức vào buổi trưa. Tân sinh viên Bách Khoa như được truyền thêm ánh lửa nhiệt huyết. Những câu hát đầy sôi động, đôi lúc lại lại thật dễ thương và thiết tha của bài hát về Bách Khoa đã cho thấy sự nhiệt huyết ấy không chỉ trong những thế hệ gần đây, mà đã từ rất lâu rồi. Tuổi trẻ tràn đầy sức sống luôn tuôn chảy trong mỗi người và nơi đây chính là lúc chúng tôi bộc lộ ra điều đó. Nếu những địa điểm trước thể hiện bề dày của lịch sử hào hùng của dân tộc thì tại nơi này cho chúng tôi thấy rằng sinh viên trường Đại học Bách Khoa cũng góp phần vào việc phát triển lịch sự ấy bằng nhiều phương thức khác nhau. Một trong số đó chính là phát huy lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, của một công dân của xã hội Việt Nam.

Cuộc hành trình của chúng tôi kết thúc sau một buổi ăn trưa. Đoàn người lại về với chiếc xe của mình để kịp trở lại trường. Trong tôi vẫn còn đọng lại một chút lưu luyến về một vùng đất anh hùng Củ Chi. Nơi đây đã mang đến cho tôi biết bao cảm xúc, bao giây phút thật hoài niệm mà cũng thật vui tươi. Sự kết thúc của hành trình này sẽ mở đầu cho một hành trình khác. Có thể nói, đây sẽ là một trong những chuyến đi tôi không bao giờ quên.

Bài cảm nhận chuyến tham quan Địa Đạo Củ Chi

Bài cảm nhận chuyến tham quan Địa Đạo Củ Chi
Địa đạo Củ Chi có hai điểm:

Địa đạo Bến Dược: Căn cứ Khu ủy & Quân khu Sài Gòn – Gia Định được bảo tồn tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh.Địa đạo Bến Đình: căn cứ Huyện ủy huyện Củ Chi được bảo tồn tại ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh. Lần này chúng tôi đến thăm khu địa đạo Bến Dược.Sau khi thăm đền Bến Dược chúng tôi đến khu tái hiện căn cứ kháng chiến. đến đó rồi tôi mới hiểu tại sao ngay một huyện ven đô lại tồn tại một khu căn cứ cách mạng anh hùng như vậy. sau chuyến đi, tôi cứ bị ám ảnh bởi những gì mình được nhìn thấy tại địa đạo Củ Chi, cha ông ta đã làm được những chuyện phi thường.

Bài cảm nhận chuyến tham quan Địa Đạo Củ Chi



CÂU CHUYỆN ĐẦU TUẦN
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Sinh viên Bách Khoa dành phút mặc niệm những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì hòa bình của đất nước. - Ảnh: BK-OISP
 

Lời OISP: Câu chuyện đầu tuần kỳ này chia sẻ đến các mem bài cảm nhận thú vị và đầy cảm xúc về chuyến sinh hoạt công dân đầu khóa tại địa đạo Củ Chi. Tác giả một-bạn-nam-giấu-tên, hiện là tân sinh viên K15 chương trình Tiên tiến ngành Điện - Điện tử, ĐH Bách Khoa TP.HCM.
 

Là người thành phố, đây mới là lần đầu tiên tôi có cơ hội đặt chân tới miền đất Củ Chi anh hùng, tận mắt chiêm ngưỡng kỳ tích của con người nơi đây. Đó là một hệ thống địa đạo tuyệt hảo được tạo nên bằng sức người chỉ với những công cụ thô sơ.

 

May mắn được đi vào một ngày mát mẻ, nên dường như tôi không cảm thấy mệt nhiều. Được chui vào địa đạo mới thấy sự kiên cường, mạnh mẽ của những người lính năm xưa lớn như thế nào. Cả việc được nếm thử một miếng khoai mì với muối đậu, một món ăn bình thường mà đã nuôi sống cán bộ ta trong những năm tháng chiến đấu, sinh sống ở miền đất này. Vào đến Bến Dược, dâng hương cho những anh hùng liệt sĩ, tôi có một sự thương cảm, thầm biết ơn đến những người đã nằm xuống để cho chúng tôi có cơ hội học tập, sinh hoạt như ngày hôm nay.

 

Buổi sinh hoạt dường như không được thời tiết ủng hộ. Cả đoàn lâm vào tình trạng ướt như chuột khi bị ông trời đổ một cơn mưa xuống đầu. Lúc ấy, một cây dù cũng đủ kết nối mọi người với nhau. Ai có dù, người đó sẽ được bao quanh bởi nhiều người khác.

 

Mưa rồi cũng hết, hơn 2.000 mạng sinh viên Bách Khoa tập trung lại với nhau tham gia những trò chơi "bẩn", "bựa" của ban tổ chức. Mọi mệt mỏi như tan biến, quên luôn cả việc đứng hơn hai tiếng đồng hồ với cái bụng đói. Cái cảm giác chờ đợi để được đi ăn trưa thật khó tả, và rồi như vỡ òa trong hạnh phúc khi đến lượt xe mình đi ăn, chấm dứt 2 tiếng đứng muốn rụng chân.
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Bên cạnh việc tham quan địa đạo, tìm hiểu lịch sử phát triển và chiến đấu oai hùng của nhân dân "đất thép thành đồng", chúng tôi còn được tham gia những trò chơi cực vui nhộn. - Ảnh: BK-OISP
 

Kết thúc chuyến đi, mệt - nhưng vui - và cũng đã quen thêm nhiều bạn mới.

 

Vào Bách Khoa, đó chính là sự may mắn và hạnh phúc

Cứ mỗi độ Thu về , mỗi người chúng ta lại được sống lại khí thế hào hùng về lịch sử đấu tranh của dân tộc. Chiến tranh đã đi qua nhưng từ trong sâu thẳm tâm thức mỗi con người đều muốn về thăm lại các di tích lịch sử nổi tiếng để cảm nhận sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn và đầy đủ hơn những gian khổ kiên cường của dân tộc Việt Nam. Ngày 17/8/2013 Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO) đã tổ chức chương trình Về nguồn tại Củ Chi.
Trải qua hơn 75km, đoàn chúng tôi đến với Củ Chi – mảnh đất được mệnh danh “Đất thép, thành đồng”, đặt chân lên mảnh đất linh thiêng lòng chúng tôi bỗng lắng lại. 9h sáng, đoàn có mặt tại Đền Bến Dược để làm lễ dâng hương. Dẫn đầu đoàn là ông Vũ Xuân Lũng – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty và ông Phùng Tuấn Hà – Tổng giám đốc Tổng Công ty, cùng với gần 40 thành viên là CBNV của Tổng Công ty và các đơn vị. Tại đây, đoàn đã được nghe thuyết minh về những chiến công hiển hách của ông cha ta thời kháng chiến và thấy xúc động khi được chạm tay vào những tấm bia khắc tên của từng chiến sỹ đã ngã xuống vì độc lập tự do của nước nhà.

Tiếp theo, đoàn chúng tôi ghé thăm quan Khu tái hiện Vùng giải phóng Củ Chi. Giữa cái nắng khô rát của tháng 8, chúng tôi hiểu rõ hơn cuộc sống của dân ta ngày xưa với những hình ảnh của vùng ấp chiến lược, đồn bốt của địch, vùng tranh chấp giữa ta và địch... vào thời kỳ 1960 - 1964 của làng quê Củ Chi; hình ảnh sinh hoạt của quân và dân Củ Chi vào những năm 1964-1965, cảnh xây dựng chiến hào, tái hiện vùng giải phóng thời kỳ 1966-1973.
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Đoàn dâng hương tại Đền Bến Dược
Đoàn chúng tôi cũng được theo dõi về trận đánh Cedaphone lịch sử năm 1967 – trận đánh với mục tiêu hủy diệt toàn bộ căn cứ cách mạng dân ta của Mỹ - nhưng chúng đã thất bại thảm hại trước ý chí chiến đấu kiên cường của quân và dân Củ Chi. Khi đó quang cảnh trên mặt đất đã bị hủy diệt hoang tàn, cuộc sống sinh hoạt được chuyển xuống lòng đất.

Chúng tôi cũng được cảm nhận cuộc sống dưới lòng đất của dân ta thời kháng chiến với một đoạn đường hầm chỉ dài khoảng 15m, nhưng khi đã lên mặt đất, ai cũng phải thốt lên: “Tại sao chúng ta lại có thể làm được một điều phi thường như vậy? Đi lại đã khó, huống gì là sống, sinh hoạt và chiến đấu dưới lòng đất?”. Vậy mà trong chiến tranh tất cả đều được sắp đặt dưới tổng số 250km đường hầm chạy ngoắt ngéo trong lòng đất Củ Chi được đào bằng dụng cụ thô sơ. Trải nghiệm tận nơi chúng ta càng hiểu rõ hơn lòng căm thù giặc đã tạo nên sự bền bỉ của nghị lực, ý chí kiên cường và lòng yêu nước mãnh liệt của nhân dân ta.  

Củ Chi ngày ấy là thế, một trận địa hay nói chính xác hơn là một chiếc bẫy được mở ra để đánh sập bất cứ kẻ thù nào đang tâm cướp đất nước ta. Còn với Củ Chi ngày hôm nay, khi lịch sử được tái hiện ngay trên mảnh đất đã làm nên lịch sử, thì đó lại là bản hùng ca muôn đời và bất diệt.
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Các thành viên trong đoàn trải nghiệm dưới lòng địa đạo Củ Chi
Rời địa đạo Củ Chi, chúng tôi lên đường thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã An Nhơn Tây. Nhìn những đôi mắt đã không còn nhìn rõ vì tuổi già, nhìn những cánh tay gầy guộc của các mẹ mà chúng tôi xót xa. Đi đến nhà, các mẹ ai cũng hỏi chúng tôi từ đâu đến, đã ăn uống gì chưa, có mệt không… khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng. Toàn huyện Củ Chi chỉ còn 34 Mẹ Việt Nam Anh hùng, tuổi các mẹ đều đã cao, nhưng thật may mắn các mẹ còn có những người con chăm sóc, các nhà hảo tâm giúp đỡ xây nhà tình thương, cùng với những chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của huyện, các mẹ cũng phần nào được an ủi tuổi già. Chúng tôi ra về mà những câu chuyện các mẹ kể, nước mắt và nụ cười của các mẹ làm chúng tôi cứ mãi bồi hồi.

Lần đi Củ Chi này, chúng tôi tiếp tục quay trở lại mái ấm Thiện Duyên. Cảm giác thật bình yên khi được ngồi nghe cô Trần Thị Cẩm Giang, mà ai cũng quen gọi bằng cái tên thân thương là “má Mười” kể chuyện về việc chăm sóc các em. Cách đây 20 năm, má Mười đã nhận nuôi một em khuyết tật, để rồi như cái duyên ngày càng có nhiều em nhỏ tìm đến má. Má đã quyết định bán đi ngôi nhà ở quận Tân Bình và về Củ Chi xây dựng lên mái ấm Thiện Duyên. Mái ấm hiện đang nuôi dưỡng gần 130 em, phần lớn là trẻ mồ côi, khuyết tật. Mỗi em đều có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng hầu hết khi đến đây, các em còn chưa có cái tên. Có em thì bị gia đình bỏ rơi khi biết bị thần kinh, có em thì bị bỏ trước cửa nhà, có em thì má Mười mang về cưu mang.
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Đoàn đến thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh Hùng
Dù đã từng đến đây nhiều lần nhưng lần nào chúng tôi cũng cảm thấy đau nhói khi đứng lặng nhìn các bé bị thần kinh, bại não. Chính những tàn tích của chiến tranh đã để lại cho các em, những mảnh đời bất hạnh chỉ biết chợt khóc, chợt cười một cách “vô cảm” trên chiếc giường của mình. Nuôi 1 đứa trẻ bình thường đã khó, chăm sóc những đứa trẻ tật nguyền càng khó hơn, trong mái ấm có tới 73 em là trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam, phần lớn là bại não, phải nằm 1 chỗ đi lại rất khó khăn. Các em không tự làm chủ được cuộc sống cũng như hành vi của mình, mỗi em một tật khác nhau. Để nuôi và chăm sóc cho các em ăn học cần 1 khoảng chi phí rất lớn đó là chưa kể tiền đưa các em đi bệnh viên mỗi khi bệnh nặng.

Ngoài việc cưu mang những đứa trẻ khuyết tật, má Mười còn cưu mang những người già neo đơn và những em mồ côi bất hạnh. Các em đều rất chăm học chỉ với một mong muốn sẽ có ngày thành đạt và quay trở về phụ giúp mái ấm, cùng má Mười lo cho các em khác. May mắn thay mái ấm lúc nào cũng ngập tràn niềm vui của những tấm lòng hảo tâm đến với mái ấm, mang theo cả những món quà về vật chất và tinh thần cho các em. Đúng là “hữu xạ tự nhiên hương”.
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Đoàn thăm và tặng quà các em nhở tật nguyền ở mái ấm Thiện Duyên
Nhân dịp này, Tổng Công ty cũng đã trao nhiều phần quà bằng hiện vật và bằng tiền cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các em nhỏ ở mái ấm Thiện Duyên.

Kết thúc chuyến hành trình về nguồn, trong chúng tôi vẫn còn đọng mãi cảm giác bâng khuâng đến nao lòng bởi những suy tư về một vùng đất với những con người bình dị mà thần thánh của những năm tháng không thể nào quên. Chúng tôi vẫn còn văng vẳng đâu đây tiếng trống trong đền Bến Dược. Chúng tôi vẫn còn như thấy ánh mắt và nụ cười của Mẹ Việt Nam Anh hùng và các em nhỏ trong mái ấm. Tất cả như một lời nhắc nhở chúng tôi, Tổng Công ty PETROSETCO, không chỉ hết mình vì công việc kinh doanh, mà chúng tôi còn phải có trách nhiệm với cộng đồng xã hội.
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